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	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dung cao
	Tổng cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1 

Việt Nam từ khoảng thế kì VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X

	Biết được mục tiêu chung của các cuộc khởi nghĩa do người Việt phát động trong thời Bắc thuộc.
Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Điểm nổi bật của văn hóa nước ta thời Bắc thuộc.

Người đã tập hợp nhân dân chiếm thành Đại La (Hà Nội) và tự xưng Tiết độ.

Thời gian ra đời vương quốc Chăm – pa.
	Hiếu được trong các chính sách về văn hóa, xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào là nguy hiểm nhất vì sao
	
	
	

	Số câu:
	6
	
	
	1
	
	
	
	
	7

	Số điểm:
	2,0
	
	
	1,5
	
	
	
	
	3,5

	Tỉ lệ:
	20%
	
	
	15%
	
	
	
	
	35%

	Chủ đề 2:

Núi lửa và động đât. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
	- Biết được các bộ phận của núi lửa.
- Các dạng núi lửa chính trên Trái Đất.

- Đặc điểm của núi trẻ
	
	
	
	

	Số câu:
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm:
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0

	Tỉ lệ:
	10,0%
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	Chủ đề 3:

Khí hậu và biến đổi khí hậu 
	- Biết được nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển.
- Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí
- Biết được khái niệm khí hận
	
	
	
	

	Só câu:
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm:
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0

	Tỉ lệ:
	10,0%
	
	
	
	
	
	
	
	10,0%

	Chủ đề 4:

Nước trên mặt đất 
	
	Hiểu được sóng được hình thành như thế nào? Nêu được nguyên nhân hình thành và hậu quả của sóng thần.
	
	
	

	Số câu:
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Số điểm:
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	1,5

	Tỉ lệ:
	
	
	
	15,0%
	
	
	
	
	15,0%

	Chủ đề 5

Đất và sinh vật trên Trái Đất
	- Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất.

- Sự phân bố sinh vật trên Trái Đất.

- Sự thay đổi thiên nhiên môi trường nhiệt đới
	
	Giải thích được lí do

sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến phân bố các loài động vật?
	
	

	Số câu:
	3
	
	
	
	
	1
	
	
	4

	Số điểm:
	1,0
	
	
	
	
	2,0
	
	
	3,0

	Tỉ lệ:
	10,0%
	
	
	
	
	20%
	
	
	30%

	Tổng số câu
	15
	2
	1
	
	18

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	
	10

	Tỉ lệ
	50%
	30%
	20%
	
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ 
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	TT
	Nội dung kiến    thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Chủ đề 1 

Việt Nam từ khoảng thế kì VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X

	1. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X.
2. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

3. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X.

4. Vương quốc Chăm Pa đầu thế kỉ X.

5. Vương quốc Phù Nam
	Nhận biết:
Biết được mục tiêu chung của các cuộc khởi nghĩa do người Việt phát động trong thời Bắc thuộc.

Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Điểm nổi bật của văn hóa nước ta thời Bắc thuộc.

Người đã tập hợp nhân dân chiếm thành Đại La (Hà Nội) và tự xưng Tiết độ.

Thời gian ra đời vương quốc Chăm – pa.

Thông hiểu

Hiếu được trong các chính sách về văn hóa, xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào là nguy hiểm nhất vì sao
	6
	1
	
	

	2
	Chủ đề 2:

Núi lửa và động đât. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
	1. Núi lửa và động đất.

2. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
	Nhận biết:
- Biết được các bộ phận của núi lửa.

- Các dạng núi lửa chính trên Trái Đất.

- Đặc điểm của núi trẻ
	3
	
	
	

	3
	Chủ đề 3:

Khí hậu và biến đổi khí hậu
	 1. Lớp vỏ của Trái Đất. Khí áp và gió.

2. Nhiệt độ không khí.Mây và mưa.

3. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
	Nhận biết:
- Biết được nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển.

- Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí
- Biết được khái niệm khí hận
	3
	
	
	

	4
	Chủ đề 4:

Nước trên mặt đất
	1. Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước.

2. Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà.

3. Biển và đại dương
	Thông hiểu:
Sóng được hình thành như thế nào? Nêu nêu nguyên nhân hình thành và hậu quả của sóng thần.
	
	1
	
	

	5
	Chủ đề 5

Đất và sinh vật trên Trái Đất
	1. Lớp đất trên Trái Đất
2. Sự sống trên Trái Đất.

3. Rừng nhiệt đới

4. Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	Nhận biết

- Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất.

- Sự phân bố sinh vật trên Trái Đất.

- Sự thay đổi thiên nhiên môi trường nhiệt đới.

Vận dụng

Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến phân bố các loài động vật?


	3
	
	1
	

	Tổng
	100%
	15
	2
	1
	

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận biết
	100%
	50%
	30%
	20%
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)                                                                                           

 Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1.A). (5.0 điểm).

Câu 1. Mục tiêu chung của các cuộc khởi nghĩa do người Việt phát động trong thời Bắc thuộc là:

A. Giành quyền dân sinh



B. Giành chức Tiết độ sứ

C. Giành quyền độc lập dân tộc


D. Giành độc lập, tự chủ 

Câu 2. Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là:

A. Lật đổ ách cai trị của người Hán, giành được độc lập, tự chủ

B. Quân Tô Định phải rút chạy về nước
C. Trưng Trắc lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh
D. Đánh tan quân của Mã Viện
Câu 3. Điểm nổi bật của văn hóa nước ta thời Bắc thuộc là:

A. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta 

B. Nhân dân ta tiếp thu văn hóa Trung Quốc một cách triệt để 

C. Tiếp thu văn hóa Trung Quốc để phát triển dân tộc
D. Bảo tồn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc
Câu 4. Người đã tập hợp nhân dân chiếm thành Đại La (Hà Nội) và tự xưng Tiết độ sứ là:

A. Khúc Hạo

B. Khúc Thừa Dụ

C. Ngô Quyền
D. Dương Đình Nghệ 

Câu 5. Vương quốc Chăm-pa ra đời vào:

A. Năm 190

B. Năm 191


C. Năm 192

D. Năm 193
Câu 6. Nền văn hóa Óc Eo xuất hiện ở vùng châu thổ sông Cửu Long cách đây:

A. Hơn 1 000 năm
B. Hơn 1 500 năm

C. Hơn 2 000 năm
D. Hơn 2 100 năm
Câu 7. Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa?

A. Cửa núi

B. Miệng

C. Dung nham

D. Mắc-ma
Câu 8. Các dạng núi lửa chính trên Trái Đất là?

A. núi lửa lớn và núi lửa nhỏ

B. núi lửa tắt và núi lửa hoạt động
C. núi lửa tắt và núi lửa gần tắt
D. núi lửa đang hoạt động và núi lửa sắp hoạt động
Câu 9. Núi trẻ là núi có đặc điểm nào sau đây?

A. Đỉnh tròn, sườn dốc



B. Đỉnh tròn, sườn thoải
C. Đỉnh nhọn, sườn dốc



D. Đỉnh nhọn, sườn thoải
Câu 10. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là

A. sinh vật 

B. biển và đại dương

C. sông ngòi 

D. ao, hồ
Câu 11. Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Áp kế

B. Nhiệt kế



C. Vũ kế

D. Ẩm kế
Câu 12.  "Khí hậu của một nơi là sự......... tình hình thời tiết ở nơi nào đó, trong một thời gian dài, từ năm nay này qua năm khác và đã trở thành quy luật". Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm?

A. lặp đi lặp lại
B. thay đổi


C. biến chuyển

D. chuyển đổi

Câu 13. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là:

A. khí hậu

B. địa hình


C. đá mẹ


D. sinh vật
Câu 14. Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở

A. đới ôn hòa và đới lạnh



B. xích đạo và nhiệt đới
C. đới nóng và đới ôn hòa



D. đới lạnh và đới nóng
Câu 15. Thiên nhiên môi trường nhiệt đới phần lớn sẽ thay đổi theo
A. vĩ độ và độ cao địa hình



B. đông – tây và theo mùa
C. bắc – nam và đông – tây



D. vĩ độ và theo mùa
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm).

Câu 1. (1,5 điểm): Theo em, trong các chính sách về văn hóa, xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào là nguy hiểm nhất vì sao?

Câu 2: (1,5 điểm): Sóng được hình thành như thế nào? Nêu nêu nguyên nhân hình thành và hậu quả của sóng thần.
Câu 3. (2,0 điểm) Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến phân bố các loài động vật?

…...Hết…..

(Học sinh không sử dụng tài liệu khi làm bài

Giám thị xem thi không giải thích gì thêm)
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ( 5,0 điểm)
 Chọn đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,33 điểm. 3 câu trả lời đúng ghi 1,0 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	B
	B
	A
	C
	C
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1,5 điểm)


	- Chính sách nguy hiểm nhất là: chính sách đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa

- Giải thích: Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt nhằm mục đích: khiến người Việt lãng quên nguồn gốc tổ tiên; lãng quên bản sắc văn hóa dân tộc của mình mà học theo các phong tục - tập quán của người Hán; từ đó làm thui chột và dập tắt ý chí đấu tranh của người Việt.
	0,5
1,0


	Câu 2

(1,5 điểm)
	- Sóng biển là các sóng bề mặt xuất hiện tại tầng trên cùng của biển hay đại dương. Sóng biển chủ yếu được hình thành do tác động của gió. Gió thổi càng mạnh và thời gian càng lâu thì sóng biển càng lớn.

- Khi ngoài khơi xảy ra động đất hay núi lửa ngầm có thể xuất hiện những sóng dài đơn độc, di chuyển nhanh, vào đến bờ có thể cao trên 20 m, gọi là sóng thần.

- Sóng thần là thiên tai khủng khiếp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở vùng ven biển: cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn, gia súc…
	0,5
0,5

0,5

	Câu 3

(2,0  điểm)


	 – Các loài thực vật và các loài động vật có môi quan hệ chặt chẽ với nhau, chủ yếu đó là mối quan hệ về thức ăn và nơi cư trú, do vậy sự phần bố của thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố của động vật.

– Khi thực vật bị tàn phá, thì động vật cũng bị diệt vong, vì động vật mà nơi cư trú và nguồn thức ăn từ thực vật.
	   1,0
1,0



 HĐ duyệt và in sao đề thi 

                        

     Chủ tịch hội đồng   


Duyệt của TCM

      GV ra đề   










          Lê Thị  Thu Anh

ĐỀ CHÍNH THỨC











ĐỀ CHÍNH THỨC














